
ÔN TẬP TOÁN LỚP 5 (Ở NHÀ) 

PHIẾU SỐ 12 

 

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 4 năm = ……… tháng    1 năm rưỡi = ……… tháng 

12 ngày = ……… giờ    2 ngày 12 giờ = ………  giờ 

b) 2,5 giờ = ……… phút    5 phút = ………  giây  

4

1
giờ = ……… phút    4 phút 15 giây = ………  giây 

Bài 2. Tính: 

a) 2 năm 4 tháng + 12 năm 5 tháng  

b) 3 ngày 22 giờ + 4 ngày 15 giờ  

c) 14 giờ 32 phút + 6 giờ 35 phút  

Bài 3. Tính: 

a)  3 năm 6 tháng - 1 năm 8 tháng  

b) 12 ngày 7 giờ - 10 ngày 12 giờ  

c) 15 giờ 22 phút - 5 giờ 45 phút 

Bài 4. Tìm y: 

a) y – 7,4 = 3,8 + 2,5     b) 6,75 x y + 3,25 x y = 20 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Bài 5. Số ?  

Minh và Hoàng hẹn gặp nhau lúc 8 giờ 50 phút sáng. Minh đến chỗ hẹn 

lúc 8 giờ 30 phút còn Hoàng lại đến muộn mất 15 phút. Hỏi Minh phải đợi 

Hoàng trong bao lâu?  

  Đáp số:           phút. 



Bài 6. Bác Tư đi từ Bình Dương lúc 7 giờ 30 phút và đến Thành phố Hồ Chí 

Minh lúc 9 giờ 15 phút. Giữa đường bác Tư nghỉ 15 phút. Hỏi nếu không kể 

thời gian nghỉ, bác Tư đã đi hết bao nhiêu thời gian? 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

Bài 7.  Đố vui: (Đúng ghi Đ, sai ghi S) 

        Biểu đồ dưới đây cho biết số con cừu, dê và bò nuôi ở một trang trại.. 

      

 

 

  

 

 

a) Bạn Xuân nói: “Số con bò gấp đôi số con dê”.          

b) Bạn Hạ nói: “Số con dê bằng số con cừu”.                       

c) Bạn Thu nói: “Số con cừu bằng số con bò”.                                             

d) Bạn Đông nói: “Tổng số cả ba loại con gấp đôi số con bò”. 

 

----- Hết ----- 

Dê Cừu 

Bò 


